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ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5 Ở NHÀ  

PHIẾU SỐ 10 

 

A. Đọc hiểu 

Chú lừa thông minh 

      Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn. 

Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không 

được, lừa ta vẫn kêu be be thảm thương dưới giếng. 

      Cuối cùng, bác nông dân quyết định bỏ mặc lừa dưới giếng, bởi bác cho rằng nó 

cũng đã già, không đáng phải tốn công, tốn sức nghĩ cách cứu, hơn nữa còn phải lấp cái 

giếng này đi. Thế là, bác ta gọi hàng xóm tới cùng xúc đất lấp giếng, chôn sống lừa, 

tránh cho nó khỏi bị đau khổ dai dẳng.  

     Khi thấy đất rơi xuống giếng, lừa bắt đầu hiểu ra kết cục của mình. Nó bắt đầu kêu 

gào thảm thiết. Nhưng chỉ mấy phút sau, không ai nghe thấy lừa kêu la nữa. Bác nông 

dân rất tò mò, thò cổ xuống xem và thực sự ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt. Bác ta 

thấy lừa dồn đất sang một bên, còn mình thì tránh ở một bên. 

      Cứ như vậy, mô đất ngày càng cao, còn lừa ngày càng lên gần miệng giếng hơn. 

Cuối cùng, nó nhảy ra khỏi giếng và chạy đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. 

                                                                        Theo Bộ sách EQ- trí tuệ cảm xúc 

       Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng và làm bài tập dưới đây: 

Câu 1: Ban đầu, khi thấy chú lừa bị sa xuống giếng, bác nông dân đã làm gì? 

  a.  Bác để mặc nó kêu be be thảm thương dưới giếng. 

  b.  Bác đến bên giếng nhìn nó. 

  c.  Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên. 

Câu 2: Khi không cứu được chú lừa, bác nông dân gọi hàng xóm đến để làm gì? 

............................................................................................................................... 

Câu 3: Khi thấy đất rơi xuống giếng, chú lừa đã làm gì? 

............................................................................................................................... 

Câu 4: Ý nào dưới đây nói đúng nhất về tính cách của lừa ? 

a. Nhút nhát, sợ chết.  

b. Bình tĩnh, thông minh.  

c. Nóng vội, dũng cảm. 

Câu 5: Em hãy đóng vai chú lừa trong câu chuyện để nói một câu khuyên mọi người sau 

khi chú thoát chết: 
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.................................................................................................................................... 

Câu 6: Gạch chân các quan hệ từ có trong câu: 

  Bác ta thấy lừa dồn đất hất sang một bên còn mình thì tránh ở một bên. 
 

Câu 7: Tìm 1 từ đồng nghĩa có thể thay thế từ sa trong câu: “Một hôm, con lừa của 

bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn.” 

  Đó là từ: ................................................................... 

Câu 8: Tiếng lừa trong các từ con lừa và lừa gạt có quan hệ:  

  a. Đồng âm    b. Đồng nghĩa    c. Nhiều nghĩa 

Câu 9: Xác định từ loại của các từ được gạch chân trong câu sau: 

 Bác ta quyết định lấp giếng chôn sống lừa để tránh cho nó khỏi bị đau khổ dai dẳng. 

 

Câu 10: Bộ phận chủ ngữ trong câu:“Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng 

may bị sa xuống một chiếc giếng cạn.” là:  

  a. Một hôm               b. Con lừa                c. Con lừa của bác nông dân nọ  

      

B. Chính tả:  Em viết chính tả bài Hà Nội (SGK tr.37) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 


